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Vị trí dự tuyển:  Chuyên viên kế toán lao động tiền lương 

Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 

Thời gian làm bài thi: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi;
· Đề thi này gồm ____ câu, mỗi câu ___ điểm.

Thí sinh chú ý các từ viết tắt:
- BHXH: là chữ viết tắt của cụm từ "bảo hiểm xã hội".

- BHTN: là chữ viết tắt của cụm từ "bảo hiểm thất nghiệp".

- BHYT: là chữ viết tắt của cụm từ "bảo hiểm y tế".

- BHTNLĐ, BNN: là viết tắt của cụm từ "bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp".

- HĐLĐ: là chữ viết tắt của "hợp đồng lao động".

1. Mức tiền lương tham gia bảo hiểm, theo quy định hiện nay đối với đơn vị sự nghiệp là:
a. Tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương tối thiểu vùng.
b. Tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

c. Tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có), tiền thưởng sáng kiến. Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.
d. Tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có), phụ cấp tiền ăn giữa ca. Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

2. Theo quy định hiện nay, tổng tỷ lệ mà cơ quan và người lao động trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc là bao nhiêu %

a. 32,5%

b. 21,5%

c. 32,0%

d. 10,5%
3. Theo quy định hiện nay, tổng tỷ lệ cơ quan phải trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động là bao nhiêu %

a. 32,5%

b. 21,5%

c. 32,0%

d. 10,5%
4. Theo quy định hiện nay, tổng tỷ lệ người lao động phải trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc là bao nhiêu %

a. 32,5%

b. 21,5%

c. 32,0%
d. 10,5%
5. Đối tượng ký hợp đồng lao động từ 01 đến dưới 03 tháng, theo quy định hiện nay:
a. Không phải tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN.
b. Vẫn phải tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN.
c. Chỉ phải tham gia đóng BHXH bắt buộc, không phải tham gia đóng BHYT, BHTN.
d. Chỉ phải tham gia đóng BHYT, không phải tham gia đóng BHXH, BHTN.
6. Theo quy định hiện nay, tỷ lệ phải trích đóng BHXH là:
a. Cơ quan đóng 17%; Người lao động đóng: 8%
b. Cơ quan đóng 18%; Người lao động đóng: 8%
c. Cơ quan đóng 3%; Người lao động đóng: 1,5%
d. Cơ quan đóng 0,5%; Người lao động đóng: 0%
7. Nội dung Nội dung nào sau đây vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán trong đơn vị Hành chính – Sự nghiệp:

a. Thủ kho kiêm nhiệm làm thủ quỹ.
b. Kế toán trưởng kiêm nhiệm làm kế toán tổng hợp.
c. Kế toán thanh toán kiêm nhiệm làm nhân viên ở phòng kế hoạch
d. Kế toán vật tư kiêm nhiệm làm thủ kho
8. Theo quy định hiện nay, tỷ lệ phải trích đóng BHYT là:
a. Cơ quan đóng 18%; Người lao động đóng: 8%

b. Cơ quan đóng 1%; Người lao động đóng: 1%
c. Cơ quan đóng 3%; Người lao động đóng: 1,5%

d. Cơ quan đóng 0,5%; Người lao động đóng: 0% 
9. Theo quy định hiện nay, tỷ lệ phải trích đóng BHTN là:
a. Cơ quan đóng 17%; Người lao động đóng: 8%

b. Cơ quan đóng 1%; Người lao động đóng: 1%

c. Cơ quan đóng 3%; Người lao động đóng: 1,5%

d. Cơ quan đóng 0,5%; Người lao động đóng: 0%

10. Chế độ kế toán Hành chính – Sự nghiệp hiện nay, ban hành theo (Đáp án không đưa thời điểm ban hành):
a. Quyết định số 15/QĐ-BTC.

b. Quyết định số 19/QĐ-BTC.
c. Thông tư số 107/TT-BTC.
d. Thông tư số 200/TT-BTC.
11. Theo quy định hiện nay, tỷ lệ phải trích đóng BHTNLĐ-BNN là:
a. Cơ quan đóng 18%; Người lao động đóng: 8%

b. Cơ quan đóng 1%; Người lao động đóng: 1%

c. Cơ quan đóng 3%; Người lao động đóng: 1,5%

d. Cơ quan đóng 0,5%; Người lao động đóng: 0%
12. Người nhận tiền tạm ứng để mua hàng cho đơn vị, nếu không thanh quyết toán đúng hạn, kế toán có quyền:
a. Không tạm ứng tiếp kỳ sau
b. Trừ vào lương người nhận tạm ứng
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
13. Khi lập bảng lương trên Excel để chú thích số liệu của từng ô trên bảng tính Excel, người lập bảng lương thực hiện:
a. Click chuột phải vào ô cần chú thích ( Insert Comment ( Nhập nội dung chú thích.

b. Click chuột phải vào ô cần chú thích ( Format Cells ( Nhập nội dung chú thích
c. Click chuột phải vào ô cần chú thích ( Insert ( Nhập nội dung chú thích

d. Ghi chép phần chú thích này trên một cuốn sổ tay.
14. Khi lập bảng lương trên Excel để giữ nguyên một số dòng, hay một số cột trên màn hình, người lập bảng cần sử dụng chức năng:

a. Insert Comment
b. Freeze Panes
c. Insert Table
d. Format Cells.
15. Khi in bảng lương trên Excel để phần dòng tiêu đề được lập lại ở tất cả các trang, người in cần sử dụng các chức năng (Tóm tắt một số chức năng chính):

a. Page Setup ( Sheet ( Rows to repeat at top.
b. Page Setup ( Page ( Rows to repeat at top.
c. Page Setup ( Margins ( Custom Header.
d. Page Setup ( Haeder/Footer ( Custom Footer.
16. Mức lương cơ sở hiện hành, làm căn cứ để tính lương đơn vị Sự nghiệp là
a. 1.210.000
b. 1.150.000
c. 1.300.000
d. 1.350.000
17. Trong thời gian ký hợp đồng thử việc, người lao động:

a. Phải tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN.
b. Phải tham gia đóng BHXH, không tham gia đóng BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN
c. Phải tham gia đóng BHXH, BHYT, không tham gia đóng BHTN, BH TNLĐ-BNN
d. Không phải tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN.
18. Nội dung nào sau đây bị sai:

a. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của Pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN, nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.
b. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH trong tháng đó, thời gian này không được tính để hưởng BHXH.
c. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH,  BHTN, BH TNLĐ-BNN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.
d. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì vẫn phải đóng BHXH trong tháng đó, thời gian này được tính để hưởng BHXH.
19. Mức tiền lương tháng đóng BHXH:

a. Không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở.
b. Không được cao hơn 10 tháng lương cơ sở.
c. Không có mức độ khống chế.

d. Tất cả các câu đều sai.

20. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán (CTKT) là: 

a. Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên CTKT - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ - Kiểm tra tính hợp pháp - Đối chiếu CTKT với các tài liệu khác có liên quan.

b. Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ - Kiểm tra tính hợp pháp - Đối chiếu CTKT với các tài liệu khác có liên quan - Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên CTKT.
c. Kiểm tra tính hợp pháp của CTKT- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên CTKT - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ - Đối chiếu CTKT với các tài liệu khác có liên quan.

d. Đối chiếu CTKT với các tài liệu khác có liên quan - Kiểm tra tính hợp pháp của CTKT- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên CTKT - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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